
Stt Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành

Số báo 

danh

Mức hỗ trợ 

CP cách ly 

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 Trần Anh Kiệt 04/11/2000 Nam SXCT 50128909 Không hỗ trợ Cần Thơ

2 Nguyễn Văn Hảo 21/10/1992 Nam SXCT 90800168 Không hỗ trợ CBT 02/2019

3 Nguyễn Văn Kỷ 23/03/1987 Nam SXCT 50740761 Không hỗ trợ Đăk Lăk

4 Hoàng Anh Việt 04/08/2000 Nam SXCT 50106610 Không hỗ trợ Điện Biên

5  Nguyễn Quốc Bảo 13/09/1997 Nam SXCT 50700358 Không hỗ trợ Hà Nội

6 Nguyễn Thị Trâm 02/02/1993 Nữ SXCT 50729472 Không hỗ trợ Hà Tĩnh

7 Chu Văn Hội 07/03/1985 Nam SXCT 50118512 Không hỗ trợ Hà Tĩnh

8 Nghiêm Quang Việt 20/09/2000 Nam SXCT 50108744 Không hỗ trợ Hải Dương

9 Bùi Thế Hưng 22/04/2000 Nam SXCT 50110039 Không hỗ trợ Nam Định

10 Bùi Huy Thơ 23/12/1989 Nam SXCT 50110005 Không hỗ trợ Nam Định

11 Lại Quang Tùng 27/06/2000 Nam SXCT 50704062 Không hỗ trợ Ninh Bình

12 Trần Duy Điệp 26/08/1992 Nam SXCT 50703853 Không hỗ trợ Ninh Bình

13 Trần Quốc Bảo 28/11/1999 Nam SXCT 50116051 Không hỗ trợ Nghệ An

14 Lê Dũng Mạnh 26/01/1991 Nam SXCT 50727334 Không hỗ trợ Nghệ An

15 Lê Văn Mạnh 26/03/1995 Nam SXCT 50727519 Không hỗ trợ Nghệ An

16 Nguyễn Quốc Vương 02/01/2000 Nam SXCT 50730457 Không hỗ trợ Quảng Bình

17 Nguyễn Thị Như Niên 01/01/1994 Nữ SXCT 10029659 Không hỗ trợ Quảng Ngãi

18 Võ Văn Ngọc Pháp 06/01/2000 Nam SXCT 50732093 Không hỗ trợ Quảng Trị

19 Nguyễn Văn Tuấn 01/12/2000 Nam SXCT 50724445 Không hỗ trợ Thanh Hóa

20 Nguyễn Quốc Trung 28/08/1999 Nam SXCT 50722952 Không hỗ trợ Thanh Hóa

21 Cao Văn Mạnh 24/12/1998 Nam SXCT 50112336 Không hỗ trợ Thanh Hóa

22 Lê Trọng Hải 05/04/1994 Nam SXCT 50112633 Không hỗ trợ Thanh Hóa

23 Ngô Ngọc Huy 04/12/1999 Nam SXCT 50724279 Không hỗ trợ Thanh Hóa
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